
CH NG 2ƯƠ

CUNG, C U VÀ GIÁ C  TH  Ầ Ả Ị
TR NGƯỜ



04/08 TS. Tr n Văn Hoà, HCEầ 2

I. C uầ
1.1. Khái ni mệ
C u là s  l ng hàng hoá hay d ch v  mà ng i ầ ố ượ ị ụ ườ

mua có kh  năng và s n sàng mua  các m c ả ẵ ở ứ
giá khác nhau trong m t th i gian nh t đ nh, ộ ờ ấ ị
các nhân t  khác không đ i (ceteris paribus)ố ổ

C u là toàn b  m i quan h  gi a l ng c u và ầ ộ ố ệ ữ ượ ầ
giá
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Bi u c u và đ ng c u cá nhânể ầ ườ ầ
P Qd

5,00 0

3,00 1

2,00 2

1,50 3

1,25 4

1,00 6

0,75 9

0,50 15

Đ  th  2.1. Đ ng c u v  k o sôcôla ồ ị ườ ầ ề ẹ
c a m t sinh viên Aủ ộ
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P Qb

5,00 0

3,00 0

2,00 1

1,50 2

1,25 4

1,00 7

0,75 11

0,50 15

Đồ thị 2.2. Đường cầu của sinh viên B
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Đ ng c u th  tr ngườ ầ ị ườ
Đ  th  2.1. Đ ng c u c a sinh viên Aồ ị ườ ầ ủ
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Đồ thị 2.2. Đường cầu của sinh viên B
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Đồ thị 2.3. Đường cầu của thị trường
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C ng theo chi u ngang l ng c u c a 2 sinh viên theo ộ ề ượ ầ ủ
các m c giá khác nhauứ
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Đ ng c u th  tr ngườ ầ ị ườ
P Qa Qb Qm

5,00 0 0 0

3,00 1 0 1

2,00 2 1 3

1,50 3 2 5

1,25 4 4 8

1,00 6 7 13

0,75 9 11 20

0,50 15 15 30

Đồ thị 2.3. Đường cầu của thị trường
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 Đ ng c u là đ ng bi u di n m i quan ườ ầ ườ ể ễ ố
h  gi a l ng c u và giá, khi các y u t  ệ ữ ượ ầ ế ố
khác không thay đ i. Nó cho bi t l ng ổ ế ượ
c u t i các m c giá khác nhau.ầ ạ ứ

 M i quan h  ngh ch bi n gi a l ng c u ố ệ ị ế ữ ượ ầ
và giá đ c g i là Lu t c uượ ọ ậ ầ



04/08 TS. Tr n Văn Hoà, HCEầ 8

1.2.  Các nhân t  làm d ch ố ị
chuy n đ ng c uể ườ ầ

 T i sao c u d ch chuy n?ạ ầ ị ể
 Thu nh p c a ng i tiêu dùng thay đ iậ ủ ườ ổ
 Giá c a các hàng hoá liên quan thay đ iủ ổ
 Th  hi u tiêu dùng thay đ iị ế ổ
 S  l ng ng i tiêu dùng thay đ iố ượ ườ ổ
 Các kỳ v ng v  giá trong t ng laiọ ề ươ
 Ng i tiêu dùng có thông tin m iườ ớ
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Nhân t  1: Thu nh p c a ng i ố ậ ủ ườ
tiêu dùng thay đ iổ

 C u đ i v i các hàng hoá bình th ng ầ ố ớ ườ
tăng khi thu nh p c a ng i tiêu dùng ậ ủ ườ
tăng.

P

Q
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Hàng hoá bình th ng và hàng ườ
hoá th  c pứ ấ

 C u tăng khi thu nh p tăng, thì hàng hoá đó đ c g i ầ ậ ượ ọ
hàng bình th ng, ng c l i c u gi m khi thu nh p tăng ườ ượ ạ ầ ả ậ
thì hàng đó đ c g i là hàng th  c p.ượ ọ ứ ấ

P

Q

P

Q

Hàng bình th ngườ Hàng th  c pứ ấ
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Nhân t  2: Giá c a các hàng hoá ố ủ
liên quan thay đ i ổ

 Hàng hoá thay th  & hàng hoá b  sungế ổ
 Xe Ford & Toyota là 2 hàng hoá thay th  ế

(chúng cùng có m t ch c năng nh  nhau); ộ ứ ư
xe g n máy và xăng là 2 hàng hoá b  sung ắ ổ
(chúng đ c s  d ng đ ng th i v i nhau)ượ ử ụ ồ ờ ớ
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Hàng hoá thay thế
 Coca & Pepsi là 2 hàng hoá thay th  đ i v i nhi u ng i. T i m c ế ố ớ ề ườ ạ ứ

giá 10.000 đ/lon, 7 lon Coca & 4 lon Pepsi đ c tiêu dùng m i tu nượ ỗ ầ

7 Qcôca 4 Qpepsi

Pcôca Ppepsi

10.000
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 N u giá c a Côca tăng lên 12.000đ/lon, các nhân t  khác không đ i, ế ủ ố ổ
l ng c u Côca gi m xu ng 5 lon. L ng c u di chuy n trên ượ ầ ả ố ượ ầ ể
đ ng c u. ườ ầ

7 Qcôca 4 Qpepsi

Pcôca Ppepsi

10.000

12.000

5
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 Giá Côca tăng d n đ n tăng l ng c u đ i v i Pepsi. Đ ng c u ẫ ế ượ ầ ố ớ ườ ầ
Pepsi d ch chuy n sang bên ph i. ị ể ả

Qpepsi7 Qcôca 4

Pcôca Ppepsi

10.000

12.000

5 5
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 Khi nói v  hàng hoá thay th , thì s  phân ề ế ự
lo i chi ti t các hàng hoá  là r t quan ạ ế ấ
tr ng. Có nhi u lo i xe có th  thay th  ọ ề ạ ể ế
cho xe Ford, nh  Toyota, Mazda, ư
Nissan ...Nh ng có r t ít hàng hoá thay ư ấ
th  cho xe ôtô.ế
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Hàng hoá b  sungổ
 Du l ch hàng không và khách s n là nh ng ị ạ ữ

hàng hoá b  sung. S  d ng đ  th  đ  ổ ử ụ ồ ị ể
minh ho  s  thay đ i c a l ng c u v  ạ ự ổ ủ ượ ầ ề
phòng   ngh  khách s n khi giá du l ch ỉ ạ ị
hàng không gi m xu ng.ả ố
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Nhân t  3: Th  hi u tiêu dùng ố ị ế
thay đ iổ

 S  thích v  âm nh c/áo qu n luôn thay đ i theo th i ở ề ạ ầ ổ ờ
gian. Qu ng cáo góp ph n làm thay đ i th  hi u tiêu ả ầ ổ ị ế
dùng.

Q

P

Q

C u v  d u th c v t ầ ề ầ ự ậ
vào sau 2000

P
C u v  d u th c v t ầ ề ầ ự ậ
vào nh ng năm 2000ữ
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 Có m t s  tr ng h p s  thích tiêu dùng ộ ố ườ ợ ở
h u nh  không đ i theo th i gian. Ví d  ầ ư ổ ờ ụ
b  đ ng ph c (Mũ, áo, ng) dùng trong ộ ồ ụ ủ
các b nh viên cho các bác s  và nhân viên ệ ỹ
ph c v , đ ng ph c trong quân đ i...ụ ụ ồ ụ ộ
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Nhân t  4: S  l ng ng i tiêu ố ố ượ ườ
dùng trong t ng dân s  thay đ iổ ố ổ

 S  l ng ng i càng nhi u thì c u càng l n.ố ượ ườ ề ầ ớ

P

Q

C u v  giao thông công c ng, ầ ề ộ
chăm sóc y t  càng l n khi dân ế ớ
s  càng đông.ố
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Nhân t  5: Kỳ v ng vào t ng ố ọ ươ
lai
 N u m i ng i kỳ v ng giá s  tăng trong ế ọ ườ ọ ẽ

t ng lai, thì h  s  mua  hi n t i - c u ươ ọ ẽ ở ệ ạ ầ
s  tăng & đ ng c u d ch chuy n sang ẽ ườ ầ ị ể
ph iả

 Ng c l i n u h  kỳ v ng giá s  gi m ượ ạ ế ọ ọ ẽ ả
trong t ng lai, thì c u hi n t i s  gi m ươ ầ ệ ạ ẽ ả
& đ ng c u d ch chuy n sang trái. ườ ầ ị ể
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Nhân t  6: Ng i tiêu dùng có ố ườ
nhi u thông tin h nề ơ
 Ví d : th  tr ng ch ng khoánụ ị ườ ứ
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Tóm t t v  c u:ắ ề ầ
 C u mô t  v  ng i tiêu dùngầ ả ề ườ
 Đ ng c u có d ngườ ầ ạ

 Lu t c u: ậ ầ
Giá và l ng c u có quan h  ngh ch bi n, ceteris paribusượ ầ ệ ị ế

 Di chuy n trên đ ng c uể ườ ầ
Khi gía tăng, l ng c u gi m ho c khi giá gi m, l ng c u tăngượ ầ ả ặ ả ượ ầ

 D ch chuy n đ ng c u do:ị ể ườ ầ
 Thu nh p thay đ iậ ổ
 Giá hàng hoá liên quan thay đ iổ
 Th  hi u tiêu dùng thay đ iị ế ổ
 Dân s  ố
 Kỳ v ngọ
 Thông tin

Giá

D

L ng ượ
c uầ
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II. Cung
 2.1. Khái ni mệ
 Cung là s  l ng hàng hoá hay d ch v  mà ố ượ ị ụ

ng i bán có kh  năng và s n sàng bán t i các ườ ả ẵ ạ
m c giá khác nhau trong m t th i gian nh t ứ ộ ờ ấ
đ nh, các y u t  khác không đ i (ị ế ố ổ Ceteris 
paribus). 

 Lu t cung: Giá và l ng cung có m i quan h  ậ ượ ố ệ
đ ng bi n – khi giá tăng, khuy n khích các ồ ế ế
doanh nghi p s n xu t nhi u h n. ệ ả ấ ề ơ



04/08 TS. Tr n Văn Hoà, HCEầ 24

Bi u cung và đ ng cung cá nhânể ườ

P Qs

5,00 100.00
0

3,00 95.000

2,00 85.000

1,50 70.000

1,25 50.000

1,00 25.000

0,75 0

0,50 0

Đồ thị 2.4. Đường cung của cá nhân (DN)
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S
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Cung th  tr ngị ườ
 Cung th  tr ng c a m t hàng hoá là t ng ị ườ ủ ộ ổ

l ng hàng hoá mà t t c  các doanh ượ ấ ả
nghi p trong n n kinh t  s n sàng cung ệ ề ế ẵ
c p t i các m c giá. ấ ạ ứ
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P ($) Qs (tr)
5,00 82
3,00 80
2,00 70
1,50 59
1,25 47
1,00 34
0,75 20
0,50 5

Đồ thị 2.5. Đường cung thị trường
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Đ ng cung th  tr ng b ng t ng theo chi u ườ ị ườ ằ ổ ề
ngang đ ng cung c a các DNườ ủ

1,25

Q

P

50

DN A

Q

P

40

DN B

Q

P

90

DN 
A+B

1,25 1,25
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2.2. Các nhân t  làm d ch chuy n đ ngố ị ể ườ

 Công nghệ
 Giá c a các đ u vào dùng trong s n xu tủ ầ ả ấ
 Chính sách thu , tr  c p, đi u ti t c a ế ợ ấ ề ế ủ

Chính phủ
 S  l ng doanh nghi pố ượ ệ
 Kỳ v ng v  giá t ng laiọ ề ươ
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Nhân t  1: Công nghố ệ
 M i thay đ i v  đ u ra mà doanh nghi p s n xu t v i ọ ổ ề ầ ệ ả ấ ớ

m t l ng đ u vào cho tr c là do thay đ i công nghộ ượ ầ ướ ổ ệ

Đ ng cung lúa d ch ườ ị
chuy n sang ph i là do ể ả
các nông h  s  d ng ộ ử ụ
gi ng m i năng su t ố ớ ấ
cao

P

Q
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Nhân t  2: Giá c a các y u t  ố ủ ế ố
s n xu t (đ u vào)ả ấ ầ
 N u giá lao đ ng tăng, các y u t  khác không đ i, doanh ế ộ ế ố ổ

nghi p s  gi m thuê lao đ ng d n đ n s  l ng áo qu n ệ ẽ ả ộ ẫ ế ố ượ ầ
s n xu t ra s  gi mả ấ ẽ ả

Đ ng cung áo qu n s  ườ ầ ẽ
d ch chuy n sang tráiị ể

P

Q
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T i sao?ạ

Q0 Q

P

Q1

P1

P0

C u lao đ ng c a DNầ ộ ủ

Ti n công tăng, d n đ n ề ẫ ế
c u v  lao đ ng c a các DN ầ ề ộ ủ
s  gi m. Các y u t  khác ẽ ả ế ố
không đ i, d n đ n s  ổ ẫ ế ố
l ng áo qu n DN s n xu t ượ ầ ả ấ
ra s  gi m.ẽ ả
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Nhân t  3: S  l ng các DN ố ố ượ
trong th  tr ngị ườ
 Các hãng hàng không n c ngoài vào VN tăng, s  tăng ướ ẽ

cung s  l ng ch  ng i b ng hàng khôngố ượ ỗ ồ ằ

Đ ng cung d ch ườ ị
chuy n sang ph iể ả

P

Q
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Nhân t  4: Kỳ v ng vào giá c  ố ọ ả
trong t ng laiươ
 Ngày 8-3 là ngày bán đ c nhi u hoa ượ ề

h ng v i giá cao g p đôi so v i ngày ồ ớ ấ ớ
th ng. Ng i s n xu t hy sinh cung c p ườ ườ ả ấ ấ
vào tháng 1 đ  t p trung bán vào tháng 3, ể ậ
h  hy v ng giá s  cao h n.ọ ọ ẽ ơ

 Đ ng cung hoa h ng s  d ch chuy n ườ ồ ẽ ị ể
sang trái vào tháng 1 và d ch chuy n sang ị ể
ph i vào tháng 3. ả
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Tháng 1 đ ng cung ườ
d ch chuy n sang tráiị ể

P

Q Tháng 3 đ ng ườ
cung d ch ị
chuy n sang ể
ph i ả

P

Q
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Nhân t  5: Chính sách c a chính ố ủ
ph  (thu , tr  c p, đi u ti t)ủ ế ợ ấ ề ế
 N u CP có chính sách khuy n khích s n ế ế ả

xu t s n ph m nào đó thì s  làm cho các ấ ả ẩ ẽ
DN tăng s n l ng lên, cung th  tr ng s  ả ượ ị ườ ẽ
tăng. Đ ng cung d ch chuy n sang ph i.ườ ị ể ả
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Tóm t t v  cung:ắ ề
 Cung mô t  v  ng i s n xu t (DN)ả ề ườ ả ấ
 Đ ng cung có d ngườ ạ

Lu t cung: ậ
Giá và l ng cung có quan h  đ ng bi n, ceteris paribusượ ệ ồ ế

Di chuy n trên đ ng cungể ườ
Khi gía tăng, l ng cung tăng ho c khi giá gi m, l ng cung gi mượ ặ ả ượ ả

D ch chuy n đ ng cung do:ị ể ườ
 Công ngh  (phát minh m i)ệ ớ
 Giá đ u vàoầ
 S  l ng DNố ượ
 Kỳ v ng vào giá trong t ng laiọ ươ
 Chính sách c a chính phủ ủ

Giá S

L ng cungượ
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III. Cân b ng th  tr ngằ ị ườ
 Đ ng cung và đ ng c u k t h p v i nhau trong th  tr ng, hình ườ ườ ầ ế ợ ớ ị ườ

thành giá cân b ng th  tr ng và l ng cân b ngằ ị ườ ượ ằ

L ng cân b ngượ ằ Q

P

S

D

Giá cân b ngằ
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 Gi  s  giá cao h n m c giá cân b ng th  ả ử ơ ứ ằ ị
tr ng, thì l ng c u ít h n l ng cungườ ượ ầ ơ ượ

L ng cân b ngượ ằ Q

P

S

D

Giá cân b ngằ
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 Gi  s  giá cao h n m c giá cân b ng th  ả ử ơ ứ ằ ị
tr ng, thì ườ l ng c uượ ầ  ít h n ơ l ng cungượ

L ng cân b ngượ ằ Q

P

S

D

Giá cân b ngằ
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 Do đó s  t o ra ẽ ạ d  th aư ừ

L ng cân b ngượ ằ Q

P

S

D

Giá cân b ngằ



04/08 TS. Tr n Văn Hoà, HCEầ 41

 N u giá th p h n giá cân b ng, thì ế ấ ơ ằ
l ng cungượ  không đ  ủ l ng c uượ ầ  

L ng cân b ngượ ằ Q

P

S

D

Giá cân b ngằ
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 Nh  v y giá s  đi u ch nh đ n giá cân b ng thông qua vi c di ư ậ ẽ ề ỉ ế ằ ệ
chuy n ể d c theoọ  đ ng c u và đ ng cungườ ầ ườ

Q

P

S

D
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 Khi đ ng cung và/ho c đ ng c u d ch chuy n s  t o nên ườ ặ ườ ầ ị ể ẽ ạ
cân b ng m i ???ằ ớ

Q

P

S

D
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 Đ ng c u d ch chuy n sang trái đ n ườ ầ ị ể ế
D1, giá và l ng cân b ng s  gi mượ ằ ẽ ả

Q

P

S

D
D1

Cân b ng lúc đ uằ ầ

Cân b ng m iằ ớ
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 N u cung tăng, đ ng cung d ch chuy n ế ườ ị ể
sang ph i đ n Sả ế 1

Q

P

S

D
D1

Cân b ng lúc đ uằ ầ

Cân b ng cu i ằ ố
cùng

S1
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IV. Ki m soát giáể
 Ví d  1: Ki m soát giá thuê nhàụ ể
  m t s  thành ph , giá thuê nhà đ c Ở ộ ố ố ượ

quy đ nh b i Chính ph . Lý do là h  tin ị ở ủ ọ
r ng ki m soát giá thuê nhà s  t o đi u ằ ể ẽ ạ ề
ki n cho nh ng h  gia đình có thu nh p ệ ữ ộ ậ
th p có th  thuê đ c nhà . ấ ể ượ ở

 Giá quy đ nh cho thuê th ng  m c th p ị ườ ở ứ ấ
h n giá th  tr ngơ ị ườ
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 Giá thuê nhà là m t ví d  c a ộ ụ ủ giá tr nầ  
hay còn g i là ọ giá t i đaố  do Chính ph  ủ
quy đ nh trên th  tr ngị ị ườ
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Giá thuê nhà do th  tr ng quy t ị ườ ế
đ nhị

Q

P S

D

R
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Q

P S

D

Q

SP

D
R

Giá thuê nhà do th  ị
tr ng quy t đ nhườ ế ị

Giá thuê nhà do CP quy đ nh ị
là m c giá t i đa (R), nh ng ứ ố ư
th p h n giá th  tr ngấ ơ ị ườ
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Giá thuê nhà do CP quy đinh 
t i R, l ng cung nhà  là ạ ượ ở
Sg và l ng c u nhà  là Dgượ ầ ở

Q

SP

D
R

DgSg

Đi u này có th  t o nên hành ề ể ạ
đ ng phi pháp đ i v i m t s  ộ ố ớ ộ ố
ch  nhà có th  cho thuê theo m c ủ ể ứ
giá th  tr ng. Trong khi m c giá ị ườ ứ
t i đa do CP quy đ nh  R.ố ị ở
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Q

SP

D
R

Giá thuê nhà do CP quy đinh 
t i R, l ng cung nhà  là ạ ượ ở
Sg và l ng c u nhà  là Dgượ ầ ở

DgSg

Do giá quy đ nh th p h n giá th  ị ấ ơ ị
tr ng, nên s  l ng nhà cho ườ ố ượ
thuê s  thi u h t m t l ng là ẽ ế ụ ộ ượ
Dg - Sg
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Q

SP

D
R

Giá thuê nhà quy đ nh b i CP ị ở
là ví d  v  giá tr n, hay còn ụ ề ầ
g i là gía t i đa do CP quy ọ ố
đ nh trên th  tr ngị ị ườ

DgSg

“Th  tr ng đen” s  xu t hi n ị ườ ẽ ấ ệ
b ng cách gi m ch t l ng hàng ằ ả ấ ượ
hoá cung c p, và tìm cách tăng ấ
chi phí lên ng i tiêu dùng. Đó là ườ
m t trái c a giá tr n.ặ ủ ầ
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Băng c c là n i có giá thuê nhà do ố ơ
CP quy đ nhị

 Ti n thuê cho m t căn h  có 3 phòng ng  ề ộ ộ ủ
và 4 phòng v  sinh là 5.000 baht (220 ệ
$)/tháng vào năm 2002. Đó là m c giá khá ứ
r  do CP quy đ nh (giá tr n), TUY NHIÊNẻ ị ầ

 Ng i thuê nhà ph i tr  thêm ti n thuê ườ ả ả ề
g ng, t , bàn gh , v i m c giá là 40.000 ườ ủ ế ớ ứ
baht/tháng (2000$). Không thuê nh ng đ  ữ ồ
dùng trên thì không đ c thuê nhàượ  ?!
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Ví d  2: Giá sàn là m t lo i giá quy ụ ộ ạ
đ nh khác c a CPị ủ
 Giá sàn là giá không đ c th p h n m c ượ ấ ơ ứ

giá do CP quy đ nh.ị
 Giá sàn là giá th ng do CP quy đ nh đ i ườ ị ố

v i th  tr ng nông s n. M c đích c a ớ ị ườ ả ụ ủ
chính sách này là mu n nâng cao thu nh p ố ậ
cho nông dân cung c p nông s n trên th  ấ ả ị
tr ng. ườ
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Q

SP

D

Giá sàn đ c quy đ nh ượ ị
cao h n giá th  tr ngơ ị ườ

V i giá sàn, s  có l ng ớ ẽ ượ
cung v t quá l ng c u ượ ượ ầ
trên th  tr ng. T o nên ị ườ ạ
s  d  th aự ư ừ
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Giá sàn đ c quy đ nh ượ ị
cao h n giá th  tr ngơ ị ườ

V i giá sàn, s  có l ng cung ớ ẽ ượ
v t quá l ng c u trên th  ượ ượ ầ ị
tr ng. T o nên s  d  th aườ ạ ự ư ừ

Q

SP

D

D  ư
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Ví d  3: Chính sách nông nghi p ụ ệ
c a EUủ

Q

SP

D

Liên minh châu Âu đ a ra m c giá sàn đ i v i các s n ư ứ ố ớ ả
ph m nông nghi p  m c giá cao h n giá th  tr ngẩ ệ ở ứ ơ ị ườ

Giá sàn
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Q

SP

D

• Khuy n khích các nhà đ u t  tham gia vào s n xu t nông ế ầ ư ả ấ
nghi p đ ng th i các nông tr i cũng s n xu t nhi u lên. ệ ồ ờ ạ ả ấ ề
Đi u này s  làm cho đ ng cung d ch chuy n sang ph i Sề ẽ ườ ị ể ả 1. 

Giá sàn

S1
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• T o nên s  d  th a nông s n  Liên Minh Châu Âuạ ự ư ừ ả ở

• L ng d  th a nông s n đem bán phá giá  các n c ượ ư ừ ả ở ướ
đang phát tri n.ể

Q

P

D

Giá sàn

S1

T n kho càng nhi u vì ồ ề
cung v t quá c uượ ầ

Nông dân EU nh n ậ
đ c kho ng 104 t  ượ ả ỷ
euros năm 2001 
(Economist 15 July 
2002, pp42-45).

Chính sách nông nghi p ệ
EU b  v p ph i tr  ng i ị ấ ả ở ạ

 vòng đàm phán Doha ở
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Tóm t tắTóm t tắ

• C u và cung – d ch chuy n và di chuy n ầ ị ể ể

• Các nhân t  làm d ch chuy n đ ng c u, đ ng ố ị ể ườ ầ ườ
cung

• Giá tr n và giá sànầ

• ng d ng cung và c u trong th c tỨ ụ ầ ự ế

• T  đ a ra ví d  minh hoự ư ụ ạ
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